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PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH TUYÊN QUANG

1. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến trúc sư hoạt động xây dựng

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài), bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.

- Bộ phận phòng chuyên môn nhận danh sách tổng hợp, tổ chức họp Hội đồng xét cấp, soạn quyết định xét cấp. In ấn, hoàn thiện chứng chỉ và bàn giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ phòng Hành chính Sở Xây dựng.

- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người uỷ quyền.

Thời gian trao trả chứng chỉ: Các ngày làm việc trong tuần.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề, kèm ảnh mầu 3x4: 03 chiếc chụp trong năm xin đăng ký.

+ Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ.

+ Bản sao công chứng các văn bằng chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề, nếu các văn bằng do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt, có công chứng.

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng, có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của các Hội nghề nghiệp. 

+ Bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy phép cư trú.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý kinh tế, Sở Xây dựng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm):

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng (phụ lục số 1, Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng);

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (phụ lục số 2, Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng);

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí : 200.000 đồng (Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật (Điểm a khoản1 và 2 Điều 7 củaQuyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng);

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng (Đối với cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư); Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề (đối với cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng) Điểm b khoản 1 và 2 Điều 7 của Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng;

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm; Đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt (đối với chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư); có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về nội dung xin đăng ký hành nghề và đã tham gia thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình (Điểm c khoản 1 và 2 Điều 6 của Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng);

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp không có vi phạm gây ra sự cố công trình. (Điểm d khoản 1 và 2 Điều 6 của Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng);

- Yêu cầu hoặc điều kiện 5: Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và nộp lệ phí theo quy định. (Điểm đ Khoản 1 và 2 Điều 6 của Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng).

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật xây dựng số 16/2003/QH ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

- Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009);

- Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành.

2. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài), bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.

- Bộ phận phòng chuyên môn nhận danh sách tổng hợp, tổ chức họp Hội đồng xét cấp, soạn quyết định xét cấp. In ấn, hoàn thiện chứng chỉ và bàn giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ phòng Hành chính Sở Xây dựng.

- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người uỷ quyền.

Thời gian trao trả chứng chỉ: Các ngày làm việc trong tuần.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, kèm ảnh mầu 3x4: 03 chiếc chụp trong năm xin đăng ký.

+ Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ.

+ Bản sao công chứng các văn bằng chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề, nếu các văn bằng do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt, có công chứng.

+ Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng, hoặc giám sát thi công xây dựng, có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của các Hội nghề nghiệp. 

+ Bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy phép cư trú.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý kinh tế, Sở Xây dựng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm):

- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; Phụ lục số 2);

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; Phụ lục số 3).

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí : 200.000 đồng (Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng)

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật (Điểm a khoản 1 Điều 6 của Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình);

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điều 7 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 (Quyết định số 12/2005/QD-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình);

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất là 5 năm (Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất là 5 năm);

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận (Điểm d khoản 1 Điều 6 của Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình);

- Yêu cầu hoặc điều kiện 5:Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề để hoạt động giám sát tại vùng sâu, vùng xa về trình độ chuyên môn cho phép chấp thuận văn bằng cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành phù hợp, chứng chỉ này có giá trị hoạt động tại các vùng sâu, vùng xa, và đối với công trình cấp IV theo quy định (Khoản 2 Điều 6 của Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng);

- Yêu cầu hoặc điều kiện 6: Cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoạt động xây dựng khi đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình chỉ cần có thêm chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (Khoản 3 điều 6 của Quyết định 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình);

- Yêu cầu hoặc điều kiện 7: Có sức khỏe đảm nhận được công tác giám sát thi công xây dựng công trình trên hiện trường (Điểm f Khoản 1 Điều 6 của Quyết định 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình).

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật xây dựng số 16/2003/QH ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, có hiệu lưc sau 15 ngày kể từ ngày ban hành.

Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2009);

- Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

- Văn bản số 8580/BTC-CST ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài chính Về việc thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sán thi công xây dựng công trình.

3. Thủ tục cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (Trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

* Trình tự thực hiện:

- Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 của Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở Xây dựng nơi đăng ký cấp chứng chỉ.
- Sở Xây dựng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

- Trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xét, cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo đúng quy định tại Quy chế này.

- Cá nhân nộp lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính). Nhận Chứng chỉ tại bộ phận một cửa thuộc văn phòng Sở Xây dựng.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở xây dựng Tuyên Quang.



* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại phụ lục số 2 có xác nhận của UBND cấp xã (phường, thị trấn) nơi cứ trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi làm việc;

+ 02 ảnh mầu 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

+ Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan tổ chức trực tiếp quản lý hoặc chủ đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý kinh tế, Sở Xây dựng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm):

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng);

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí : 200.000 đồng (Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù (Khoản a, Mục 1, Điều 7, Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng); 

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Khoản b, Mục 1, Điều 7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng (Khoản c, Mục 1, Điều 7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

- Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này và đã nộp lệ phí cho cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định (Khoản d, Mục 1, Điều 7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

- Đã tham gia khoá bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Bộ Xây dựng;(Khoản c, Mục2, Điều7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, nếu tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ đã có 10 năm liên tục tham gia lập, quản lý chi phí xây dựng và đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong số các công việc số 1, 2, 5, 6, 7 và 8) quy định tại Điều 3 của Quy chế này của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A thì được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.(Mục 3, Điều 7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

- Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.

- Văn bản số 1509/BTC-KTXD ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ Xây dựng Về việc Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

4. Thủ tục cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng hạng từ hạng 2 lên hạng 1)

* Trình tự thực hiện:

- Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 của Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở Xây dựng nơi đăng ký cấp chứng chỉ.
- Sở Xây dựng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

- Trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xét, cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo đúng quy định tại Quy chế này.

- Cá nhân nộp lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính). Nhận Chứng chỉ tại bộ phận một cửa thuộc văn phòng Sở Xây dựng.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở xây dựng Tuyên Quang.



* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại phụ lục số 2 có xác nhận của UBND cấp xã (phường, thị trấn) nơi cứ trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi làm việc;

+ 02 ảnh mầu 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

+ Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan tổ chức trực tiếp quản lý hoặc chủ đầu tư.

+ Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý kinh tế, Sở Xây dựng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm):

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng);

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí : 200.000 đồng (Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù (Khoản a, Mục 1, Điều 7, Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng); 

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Khoản b, Mục 1, Điều 7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng (Khoản c, Mục 1, Điều 7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

- Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này và đã nộp lệ phí cho cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định (Khoản d, Mục 1, Điều 7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

- Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2; (Khoản a, Mục2, Điều7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

- Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (công việc số 1, 2, 5, 6 và 8) quy định tại Điều 3 của Quy chế này của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A;(Khoản b, Mục2, Điều7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

- Đã tham gia khoá bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Bộ Xây dựng;(Khoản c, Mục2, Điều7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.;

- Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

- Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.

- Văn bản số 1509/BTC-KTXD ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ Xây dựng Về việc Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

5. Thủ tục cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 
* Trình tự thực hiện:

- Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 của Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở Xây dựng nơi đăng ký cấp chứng chỉ.
- Sở Xây dựng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

- Trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xét, cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo đúng quy định tại Quy chế này.

- Cá nhân nộp lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính). Nhận Chứng chỉ tại bộ phận một cửa thuộc văn phòng Sở Xây dựng.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở xây dựng Tuyên Quang;



* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại phụ lục số 2 có xác nhận của UBND cấp xã (phường, thị trấn) nơi cứ trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi làm việc;

+ 02 ảnh mầu 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

+ Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có xác nhận của cơ quan tổ chức trực tiếp quản lý hoặc chủ đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý kinh tế, Sở Xây dựng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm):

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng);

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí : 200.000 đồng (Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù (Khoản a, Mục1, Điều7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lênCó bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Khoản b, Mục1, Điều7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng (Khoản c, Mục1, Điều7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

- Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này và đã nộp lệ phí cho cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định (Khoản d, Mục1, Điều7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

- Có 5 năm tham gia hoạt động xây dựng trước thời điểm xin cấp chứng chỉ (Khoản đ, Mục1, Điều7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

- Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Khoản e, Mục1, Điều7 (Điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng);

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.;

- Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

- Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.

- Văn bản số 1509/BTC-KTXD ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ Xây dựng Về việc Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

6. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành.

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở xây dựng;

- Bộ phận 1 cửa - Sở Xây dựng Tuyên Quang kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển bộ phận chuyên môn giải quyết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin xác nhận văn phòng đại diện.

+ Bản sao giấy phép thầu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc + 02 bộ sao

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý XD và VLXD.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Không 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004;

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt nam.

7. Thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng.

* Trình tự thực hiện:

1. Bước 1: Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ.

- Cán bộ của Bộ phận “ một cửa” nhận hồ sơ, hướng dẫn nhà thầu về thành phần hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận trả lại hồ sơ và hướng dẫn để nhà thầu hoàn thiện, bổ sung.

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ thành phần theo quy định, cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả giấy phép cho nhà thầu (theo mẫu) . Thời hạn trả giấy phép cho nhà thầu có thể thay đổi trong trường hợp nhà thầu phải giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ theo quy định.

 2. Bước 2: Thụ lý hồ sơ

 - Cán bộ thụ lý xem xét nội dung hồ sơ của nhà thầu. Trường hợp nội dung hồ sơ cần giải trình, bổ sung, trong vòng 05 ngày làm việc, phòng quản lý Xây dựng phải thông báo cho nhà thầu biết để thực hiện. Thời gian giải trình, bổ sung hồ sơ của nhà thầu không tính vào thời gian thụ lý cấp giấy phép thầu.

3. Bước 3: Xét duyệt hồ sơ, giấy phép thầu.

- Khi hồ sơ đã đầy đủ: Cán bộ thụ lý dự thảo tờ trình, giấy phép thầu kèm theo hồ sơ báo cáo Trưởng phòng Quản lý xây dựng và vật liệu xây dựng xem xét Tờ trình và trình giám đốc Sở ký duyệt.

- Trường hợp cần hiệu chỉnh nội dung dự thảo giấy phép thầu, làm rõ nội dung hồ sơ theo ý kiến của Trưởng phòng hoặc của giám đốc Sở, cán bộ thụ lý có trách nhiệm thực hiện hiệu chỉnh giấy phép thầu, giải trình nội dung hồ sơ.

4. Bước 4:.Thu lệ phí và trả giấy phép thầu cho nhà thầu.

- Giấy phép sau khi được ký, chuyển xuống Bộ phận “ một cửa” để vào sổ theo dõi, đóng dấu theo quy định.

- Cán bộ của Bộ phận “ một cửa” thông báo cho nhà thầu về việc giấy phép thầu đã được ký, viết phiếu thu lệ phí (2 bản) giao cho nhà thầu để nộp lệ phí tại bộ phận Tài vụ Sở.

- Sau khi thu lệ phí bộ phận Tài vụ giữ lại 01 bản, 01 bản giao lại cho cán bộ Bộ phận “ một cửa” (có chữ xác nhận đã nộp tiền của thủ quỹ), đồng thời viềt hoá đơn đã thu lệ phí giao lại cho nhà thầu.

- Cán bộ Bộ phận “ một cửa” trả giấy phép cho nhà thầu và giữ lại 01 bản lưu sau khi nhận được phiếu xác nhận nhà thầu đã nộp lệ phí.

- Nhà thầu nhận giấy phép thầu tại bộ phận “một cửa” và phải ký xác nhận đã nhận giấy phép thầu.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp phép thầu theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 (Thông tư 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004).

+ Bản sao văn bản kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

+ Bản sao giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân.

+ Lý lịch nghề nghiệp cá nhân (tự khai) kèm theo bản hợp đồng về các công việc có liên quan đã thực hiện trong 3 năm gần nhất.

Đơn xin cấp Giấy phép thầu phải làm bằng tiếng Việt. Các giấy tờ, tài liệu khác của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự đối với trường hợp xin cấp Giấy phép lần đầu. (Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước Quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc ra nhập có quy định khác) Các giấy tờ tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc + 02 bộ sao

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý XD và VLXD.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm):

- Đơn xin cấp giấy phép thầu: (Mẫu Phụ lục 3, Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại VN);

- Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất (Mẫu Phụ lục 2, Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại VN).

* Phí, lệ phí (nếu có): 200.000 đồng/01giấy phép (Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thầu

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004;

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt nam;

- Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại VN.

8. Thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

* Trình tự thực hiện:

1. Bước 1: Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ.

- Cán bộ của Bộ phận “ một cửa” nhận hồ sơ, hướng dẫn nhà thầu về thành phần hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận trả lại hồ sơ và hướng dẫn để nhà thầu hoàn thiện, bổ sung.

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ thành phần theo quy định, cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả giấy phép cho nhà thầu (theo mẫu) . Thời hạn trả giấy phép cho nhà thầu có thể thay đổi trong trường hợp nhà thầu phải giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ theo quy định.

2. Bước 2: Thụ lý hồ sơ

- Cán bộ thụ lý xem xét nội dung hồ sơ của nhà thầu. Trường hợp nội dung hồ sơ cần giải trình, bổ sung, trong vòng 05 ngày làm việc, phòng quản lý Xây dựng phải thông báo cho nhà thầu biết để thực hiện. Thời gian giải trình, bổ sung hồ sơ của nhà thầu không tính vào thời gian thụ lý cấp giấy phép thầu.

3. Bước 3: Xét duyệt hồ sơ, giấy phép thầu.

- Khi hồ sơ đã đầy đủ: Cán bộ thụ lý dự thảo tờ trình, giấy phép thầu kèm theo hồ sơ báo cáo Trưởng phòng Quản lý xây dựng và vật liệu xây dựng xem xét trình giám đốc Sở ký duyệt.

- Trường hợp cần hiệu chỉnh nội dung dự thảo giấy phép thầu, làm rõ nội dung hồ sơ theo ý kiến của Trưởng phòng hoặc của giám đốc Sở, cán bộ thụ lý có trách nhiệm thực hiện hiệu chỉnh giấy phép thầu, giải trình nội dung hồ sơ.

4. Bước 4:.Thu lệ phí và trả giấy phép thầu cho nhà thầu.

- Giấy phép sau khi được ký, chuyển xuống Bộ phận “ một cửa” để vào sổ theo dõi, đóng dấu theo quy định.

- Cán bộ của Bộ phận “ một cửa” thông báo cho nhà thầu về việc giấy phép thầu đã được ký, viết phiếu thu lệ phí (2 bản) giao cho nhà thầu để nộp lệ phí tại bộ phận Tài vụ Sở.

- Sau khi thu lệ phí bộ phận Tài vụ giữ lại 01 bản, 01 bản giao lại cho cán bộ Bộ phận “ một cửa” (có chữ xác nhận đã nộp tiền của thủ quỹ), đồng thời viềt hoá đơn đã thu lệ phí giao lại cho nhà thầu.

- Cán bộ Bộ phận “ một cửa” trả giấy phép cho nhà thầu và giữ lại 01 bản lưu sau khi nhận được phiếu xác nhận nhà thầu đã nộp lệ phí.

- Nhà thầu nhận giấy phép thầu tại bộ phận “một cửa” và phải ký xác nhận đã nhận giấy phép thầu.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp phép thầu (theo mẫu quy định);

+ Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp;

+ Bản sao Giấy phép thành lập và điều lệ công ty (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;

+ Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến công việc nhận thầu (theo mẫu) và báo cáo tài chính được kiểm toán trong 3 năm gần nhất;

+ Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu;

+ Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

+ Đơn xin cấp Giấy phép thầu phải làm bằng tiếng Việt. Các giấy tờ, tài liệu khác của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự đối với trường hợp xin cấp Giấy phép lần đầu. Các giấy tờ tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc + 02 bộ sao

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý XD và VLXD.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm):

- Đơn xin cấp giấy phép thầu: (Mẫu Phụ lục 1, Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại VN);

- Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất (Mẫu Phụ lục 2, Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại VN).

* Phí, lệ phí (nếu có): 2.000.000đồng/1 giấy phép.

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thầu

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004;

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt nam;

- Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại VN.

9. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận giao dịch Văn phòng Sở Xây dựng;

- Cán bộ tiếp nhận Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết; Bộ phận chuyện môn thụ lý hồ sơ kiểm tra thực địa đối chiếu quy hoạch (nếu công trình xây dựng nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt) bảo đảm đúng quy định của pháp luật;

- Ghi giấy phép, trình lãnh đạo sở ký;

- Nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy phép

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng ( theo mẫu);

2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới lô đất;

3. Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ;

4. Ý kiến đồng ý của UBND tỉnh;

5. Ba bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/200 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu công trình, tỷ lệ 1/100 - 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và chi tiết mặt cắt móng tỷ lệ 1/50; kèm theo sơ đồ hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện tỷ lệ 1/100 - 1/200. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kiến trúc- Quy hoạch.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Đơn xin cấp phép xây dựng (Mẫu số 01, Phụ lục số 04 kèm theo Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự đầu tư xây dựng).

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí :100.000đ. (Phụ lục số 01 danh mục mức thu một số loại phí và lệ phí trên địa b àn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp Giấy phép xây dựng phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004;

- Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009);

- Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

10. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận giao dịch Văn phòng Sở Xây dựng;

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Nộp lệ phí theo quy định của pháp luật và nhận giấy phép

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo (theo mẫu).

+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất; hoặcvăn bản cho phép sử dụng không gian ngầm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và các điểm đấu nối đấu nối không gian; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng).

+ Các thoả thuận đấu nối kỹ thuật và đấu nối không gian.

+ Các giải pháp kỹ thuật liên quan đến bảo đảm an toàn cho người, công trình, công trình lân cận, công trình bên trên, phương tiện thi công và các hoạt động côn cộng khác.

+ Giấy cam kết hoàn trả mặt bằng trên mặt đất theo quy định.

+ Văn bản về chủ trương và Quy hoạch, TKKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và TKKT Được cấp có thẩm quyền phê duỵệt.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng QL Nhà và hạ tầng đô thị.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Đơn xin cấp phép xây dựng (Mẫu số 01, Phụ lục số 04 kèm theo Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự đầu tư xây dựng).

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí :100.000đ. 
* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/03/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009);

- Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

11 Thủ tục thỏa thuận xây dựng biển quảng cáo

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Trả kết quả

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin phép xây dựng ( theo mẫu);

2. Ý kiến bằng văn bản của người sử dụng đất cho phép chủ đầu tư sử dụng đất để xây dựng công trình quảng cáo ;

3. Các bản vẽ sơ phát công trình quảng cáo; Giấy phép của Sở văn hóa, thể thao và du lịch.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kiến trúc- Quy hoạch.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng. Mẫu1, Phụ lục IV (Ban hành kèm theo Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ) về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* Phí, lệ phí (nếu có): Không

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận 
* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004;

- Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009);

12. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình.

* Trình tự thực hiện:

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân xin cấp phép được nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận một cửa có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, căn cứ vào loại hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng kiểm tra tính hợp lệ theo quy định tại Điều 20, Nghị định Số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/ 02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận ghi giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan.

- Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng.

- Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ, kiểm tra thực địa đối chiếu quy hoạch với mặt bằng định vị công trình; Hoàn thiện thủ tục cấp phép; Ghi giấy cấp phép xây dựng công trình Trình lãnh đạo Sở ký; chuyển về bộ phận một cửa;

- Thu phí và trả Giấy phép cho đối tượng xin cấp phép.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu quy định.

+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất có chứng nhận của UBND xã (phường).

+ Bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cấu phải có giấy phép xây dựng);

(Trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng chưa hợp lệ bộ phận tiếp nhận giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp giấy phép xây dựng bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn xin cấp gấy phép xây dựng.)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kiến trúc- Quy hoạch.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Đơn xin cấp giấy phép xây dựng. Mẫu1, Phụ lục IV (Ban hành kèm theo Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí: Lệ phí cấp phép xây dựng 100.000đ (Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng 
* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa được khởi công thì người xin cấp phép xây dựng phải xin gia hạn giấy phép xây dựng (Khoản1, Điều 26, Mục 2, Chương III, Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009);

- Nghị quyết số 94/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp, quảnlý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

- Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi một số quy định về phí và lệ phí tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh.

13. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm 

* Trình tự thực hiện:

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân xin cấp phép được nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận một cửa có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, căn cứ vào loại hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng kiểm tra tính hợp lệ theo quy định tại Điều 20, Nghị định Số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/ 02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận ghi giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan.

- Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng.

- Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ: Phân loại hồ sơ; kiểm tra thực địa đối chiếu quy hoạch với mặt bằng định vị công trình; Hoàn thiện thủ tục cấp phép; Ghi giấy cấp phép xây dựng công trình Trình lãnh đạo Sở ký; chuyển về bộ phận một cửa;

- Thu phí và trả Giấy phép cho đối tượng xin cấp phép.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp phép xây dựng theo Mẫu số 2, Phụ lục IV kèm theo Nghj định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;

+ Bản Cam kết tự phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng có xác nhận của địa phương;

+ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

+ Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt bằng móng của công trình; Sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải; 

+ Bản đăng ký kê khai thuế.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kiến trúc- Quy hoạch.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm):
- Đơn xin cấp phép xây dựng (Mẫu số 2, Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.)

- B¶n ®¨ng ký kª khai nép thuÕ XDCB nhµ ë d©n c­ (Công văn số 1195-CT-THNVGT ngày 8/11/07 của cục thuế Tuyên Quang).

* Phí, lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp phép xây dựng 50.000 đồng 

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép (Giấy phép xây dựng tạm) 
* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004;

- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực từ ngày 02/4/2009;

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn điều 121 của Luật Xây dựng;

- Nghị quyết số 94/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp, quảnlý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

- Quyết định số 67/2003/QĐ-UBND ngày 25/5/2003 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh Tuyên Quang;

- Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi một số quy định về phí và lệ phí tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh.

14. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1.

* Trình tự thực hiện:

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân xin cấp phép được nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận một cửa có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, căn cứ vào loại hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng kiểm tra tính hợp lệ theo quy định tại Thông tư số:12/2007/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng- Bộ Thông tin và Truyền thông);

- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận ghi giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan.

- Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng.

- Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ: Phân loại hồ sơ; kiểm tra thực địa đối chiếu quy hoạch với mặt bằng định vị công trình; Hoàn thiện thủ tục cấp phép; Ghi giấy cấp phép xây dựng công trình Trình lãnh đạo Sở ký; chuyển về bộ phận một cửa;

- Thu phí và trả Giấy phép cho đối tượng xin cấp phép.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu 1 (phụ lục 1 kèm theo Thông tư số:12/2007/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng- Bộ Thông tin và Truyền thông);

+ Bản sao hợp lệ Giấy tờ sử dung đất;

Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định bao gồm: Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng mặt cắt điển hình, mặt bằng móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật, cấp điện, cấp nước, thoát nước của công trình.

+ Văn bản thoả thuận của Sở Thông tin và truyền thông

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kiến trúc- Quy hoạch.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (phụ lục 1 kèm theo Thông tư số:12/2007/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng- Bộ Thông tin và Truyền thông).

* Phí, lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp phép xây dựng: 100.000đ (theo Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004;

- Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009);

15. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2.

* Trình tự thực hiện:

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân xin cấp phép được nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận một cửa có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, căn cứ vào loại hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng kiểm tra tính hợp lệ theo quy định tại Thông tư số:12/2007/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng- Bộ Thông tin và Truyền thông);

- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận ghi giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan.

- Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng.

- Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ: Phân loại hồ sơ; kiểm tra thực địa đối chiếu quy hoạch với mặt bằng định vị công trình; Hoàn thiện thủ tục cấp phép; Ghi giấy cấp phép xây dựng công trình Trình lãnh đạo Sở ký; chuyển về bộ phận một cửa;

- Thu phí và trả Giấy phép cho đối tượng xin cấp phép.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu (phụ lục 2 kèm theo Thông tư số:12/2007/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng- Bộ Thông tin và Truyền thông);

+ Hợp đồng thuê đặt trạm với chủ công trình;

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí công trình,bản vẽ các mặt đứng điển hình của trạm và cột ăng ten lắp đặt vào công trình;

+ Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kiến trúc- Quy hoạch.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Đơn xin cấp giấy phép xây dựng. (phụ lục 2 kèm theo Thông tư số:12/2007/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng- Bộ Thông tin và Truyền thông).

* Phí, lệ phí (nếu có): Tên và mức phí, lệ phí 1: Lệ phí cấp phép xây dựng 100.000đ (Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 
* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

+ Trước khi thiết kế phải khảo sát, kiểm tra bộ phận chịu lực của công trình để xác định vị trí lắp đặt cột ăng ten và thiết bị phụ trợ (Khoản 7 mục 1 Thông tư số:12/2007/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng- Bộ Thông tin và Truyền thông)

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 

+ Việc thết kế kết cấu và thiết kế thi công cột ăng ten phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình, điều kiện tự nhiên, khí hậu của khu vực lắp đặt để đảm bảo khả năng chịu lực, an toàn và ổn định công trình và cột ăng ten sau khi lắp đặt (Khoản 7 mục 2 Thông tư số:12/2007/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng- Bộ Thông tin và Truyền thông).

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004;

- Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009);

- Thông tư số:12/2007/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng- Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các ông trình trạm thu, pháp sóng th ông tin di động ở các đô thị;

- Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

16. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Trả Cấp phép

* Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng.

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

+ Bản vẽ thiết kế điều chỉnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kiến trúc- Quy hoạch.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá Nhân

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Không

* Phí, lệ phí (nếu có): Tên và mức phí, lệ phí :100.000đ (theo Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa được khởi công thì người xin cấp phép xây dựng phải xin gia hạn giấy phép xây dựng (Khoản1, Điều 26, Mục 2, Chương III, Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

17. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng (công trình xây dựng).

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Trả Cấp phép.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu 1 phụ lục số 4 ((Ban hành kèm theo Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) 

+ Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kiến trúc- Quy hoạch.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Mẫu1, Phụ lục số 4 (Ban hành kèm theo Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí: 10.000đ (Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004;

- Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009);

- Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

18. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật.

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận giao dịch Văn phòng Sở Xây dựng;

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Nộp lệ phí theo quy định của pháp luật và nhận giấy phép

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).

- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng.

- Bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng)

- Văn bản về chủ trương và Quy hoạch, TKKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và TKKT Được cấp có thẩm quyền phê duỵệt.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Nhà và Hạ tầng đô thị.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Mẫu1, Phụ lục IV (Ban hành kèm theo Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí: 100.000đ (Phụ lục số 01- danh mục mức thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2009);

- Quyết định số: 84/2006QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
19. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Thu phí và trả hồ sơ.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin thẩm định dự án theo mẫu tại phụ lục II Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

- Thuyết minh tổng hợp;

- Các văn bản pháp lý liên quan.

- Bản vẽ Thiết kế cơ sở bao gồm:

1. Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;

2. Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

3. Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;

4. Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng QL Xây dựng và vật liệu xây dựng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch đầu tư
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Không

* Phí, lệ phí (nếu có):

- Định mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật (Theo tỷ lệ % từng công trình) Định mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật (Theo tỷ lệ % từng công trình);

- Định mức chi phí thẩm tra dự toán công trình (Theo tỷ lệ % từng công trình) Bảng số 15 Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ xây dựng.

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004;

- Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009);

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. 

- Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

2. Thủ tục chấp thuận phương án phá dỡ công trình (trường hợp công trình xây dựng sai với quy hoạch xây dựng, sai với Giấy phép xây dựng)

* Trình tự thực hiện:

- Thanh tra xây dựng Kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ cấp phép và giấy phép xây dựng; lập biên bản về việc chủ sở hữu thi công sai với giấy phép được cấp;

- Tổ chức, cá nhân chủ sở hữu công trình lập phương án phá dỡ công trình xây dựng;

- Thống nhất phương án phá dỡ công trình;

- Lập tờ Trình UBND tỉnh ra quyết định đình chỉ thi công, phá dỡ công trình;

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Biên bản vi phạm của chủ sở hữu công trình, nhà ở thi công xây dựng;

+ Phương án phá dỡ công trình theo quy định;

+ Giấy phép xây dựng được cấp

+ Bản vẽ thiết kế công trình (Mặt bằng công trình, mặt đứng công trình, mặt cắt dọc công trình); ảnh chụp hiện trạng nhà đang thi công

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND huyện, thị; Sở giao thông Vận tải.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Không.

* Phí, lệ phí (nếu có): Không

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004;

- Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009);

21. Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng 
* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Thu phí và trả hồ sơ.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng;

- Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng QLKiến trúc-Quy hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Không

* Phí, lệ phí (nếu có): Không

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Yêu cầu hoặc điều kiện: Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng:

- Đơn đề nghị cấp văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch;

- Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 - 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện;

- Thuyết minh và bản vẽ nhiệm vụ thiết kế công trình;

- Các phương án sơ phác thiết kế công trình gồm mặt đứng, mặt bằng và mặt cắt công trình.

(Theo Điều 3, mục II, Phần VII Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng).

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

22. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Thu phí và trả hồ sơ.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng;

- Thuyết minh nhiệm vụ;

- Các phụ lục tính toán kèm theo;

- Các bản vẽ thu nhỏ in màu và bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ;

- Các văn bản pháp lý liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng QLKiến trúc-Quy hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Không

* Phí, lệ phí (nếu có): Phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

23. Thủ tục thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình 
* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Trả hồ sơ.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;

- Sơ đồ vị trí dự kiến xin thỏa thuận địa điểm;

- Hồ sơ dự án;

- Giấy phép kinh doanh;

- Báo cáo thuế.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: Theo thời hạn cụ thể nêu trong Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND huyện, thị (nơi có địa điểm được lựa chọn); Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Không

* Phí, lệ phí (nếu có): Không

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình.

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

24. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Thu phí và trả hồ sơ.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng;

- Thuyết minh tổng hợp;

- Các văn bản pháp lý liên quan.

- Các phụ lục tính toán kèm theo;

Phần bản vẽ gồm:

1. Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng; tỷ lệ 1/50.000- 1/250.000

2. Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng:

- Bản vẽ lịch sử hình thành phát triển đô thị;

- Hiện trạng sử dụng đất;

- Hiện trạng kiến trúc cảnh quan;

- Hiện trạng cấp điện và chiếu sánh đô thị;

- Hiện trạng cấp nước;

- Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật;

- Hiện trạng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường;

- Hiện trạng môi trường;

- Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng.

3. Các sơ đồ phân tích và sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (Tối thiểu 2 phương án kể cả phương án chọn);

4. Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch;

5. Sơ đồ định hướng phát triển không đô thị;

6. Các sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường:

- Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật;

- Sơ đồ định hướng phát triển giao thông;

- Sơ đồ định hướng cấp nước;

- Sơ đồ định hướng cấp điện;

- Sơ đồ định hướng thoát nước bẩn quản lý CTR và nghĩa trang

- Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược.

7. Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở TN&MT; Sở Giao thông-Vận tải; 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Không

* Phí, lệ phí (nếu có): Phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng. (Có phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 
* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

25. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Thu phí và trả hồ sơ.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng;

- Thuyết minh tổng hợp;

- Các văn bản pháp lý liên quan.

- Các phụ lục tính toán kèm theo;

Phần bản vẽ gồm:

1. Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng; 

2. Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất;

3. Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường (Hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Hiện trạng môi trường).

4. Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng (Phân bố cơ sở kinh tế- kỹ thuật cấp vùng; Phân bố và tổ chức hệ thống các điểm dân cư).

5. Các sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng (Chuẩn bị kỹ thuật; Giao thông; Cấp nước; Cấp điện; Thoát nước bẩn và quản lý CTR và nghĩa trang).

6. Sơ đồ đánh giá chiến lược

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở TN&MT; Sở Giao thông-Vận tải; 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Không

* Phí, lệ phí (nếu có): Tên và mức phí, lệ phí: Có phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng 
* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 
* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

26. Thủ tục thẩm định quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh.

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định .

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tại bộ phận tiếp nhận thuộc Văn phòng Sở. 
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Nộp biên lai thu lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Trả kết quả tại bộ phận tại bộ phận tiếp nhận thuộc Văn phòng Sở

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình thẩm định đồ án quy hoạch.

+ Văn bản phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền.

+ Hồ sơ quy hoạch quản lý chất thải rắn: Thuyết minh, đồ án quy hoạch, các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch, theo quy định về việc lập hồ sơ quy hoạch. 

+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định theo quy định của pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở TN&MT; Sở Giao thông-Vận tải; 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định quy hoạch quản lý chất thải rắn (Phụ lục số II, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 /02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng)

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí: theo mức quy định (tính % tuỳ theo giá trị dự toán). Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;

 - Thôngtư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

 - Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009);

27. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt)

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tại bộ phận tiếp nhận thuộc Văn phòng Sở. 
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Nộp biên lai thu lệ phí theo quy định.

- Trả kết quả tại bộ phận tại bộ phận tiếp nhận thuộc Văn phòng Sở

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình thẩm định đồ quy hoạch.

+ Văn bản phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đồ án quy hoạch cấp nước đô thị: Bản vẽ theo khoản 01, điều 26, Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thuyết minh, các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch, theo quy định về việc lập hồ sơ quy hoạch. 

+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định theo quy định của pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở TN&MT; Sở Giao thông-Vận tải; 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Tờ trình thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị. (Phụ lục số II, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 /02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng).

* Phí, lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định đầu tư; Mức phí : theo mức quy định (tính % tuỳ theo giá trị dự toán). Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;

 - Thôngtư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

28. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch thoát nước vùng tỉnh, thoát nước đô thị (trừ loại đặc biệt)

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận thuộc Văn phòng Sở. 
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Nộp biên lai thu lệ phí theo quy định.

- Trả kết quả tại bộ phận tại bộ phận tiếp nhận thuộc Văn phòng Sở

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định đồ án quy hoạch.

- Thuyết minh tổng hợp, các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch, theo quy định về việc lập hồ sơ quy hoạch. 

- Văn bản phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất; tỷ lệ 1/10.000 - 1/25.000;

- Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng;

- Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; 

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; 

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ;

- Các bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở TN&MT; Sở Giao thông-Vận tải; 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Tờ trình thẩm định đồ án quy hoạch thoát nước đô thị (Phụ lục số II, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 /02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng).

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí: theo mức quy định (tính % tuỳ theo giá trị dự toán) theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số:12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2009);

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;

- Thôngtư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xâydựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 15/4/2005 của UBND tỉnh về việc xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Xây dựng.

29. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với Tổ chức

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (NĐ số 95/NĐ-CP)

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tại bộ phận tiếp nhận thuộc văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang.

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn);

2. Bản sao các giấy tờ sau đây:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Quyết định phê duyệt hoặc quyết định đầu tư dự án theo quy định của pháp luật hoặc giấy phép xây dựng; trường hợp được miễn giấy phép xây dựng thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng thì phải có hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế và giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

3. Bản vẽ sơ đồ thể hiện được vị trí trên thửa đất, hình dáng và ghi tên cấp công trình. Trong trường hợp có những hạng mục xây dựng nhiều tầng thì vẽ sơ đồ mặt bằng các tầng và ghi diện tích sàn xây dựng của từng tầng (Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Mẫu đơn theo phụ lục số 02 thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng).

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí: 500.000 đồng (Theo điều 22 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/ 2005 của Chính Phủ, v/v về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

30. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với Tổ chức

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (NĐ số 95/NĐ-CP)

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở xây dựng Tuyên Quang;

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết cấp lại giấy chứng nhận cho chủ sở hữu công trình xây dựng và đóng dấu "Cấp lại lần thứ..." vào giấy chứng nhận cấp lại;

- Tổ chức xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình nộp phí cấp lại và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở xây dựng Tuyên Quang.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình; trong đơn nêu rõ lý do mất giấy và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình; (đơn theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn);

+ Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận và biên lai xác nhận đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo về việc mất giấy; (Văn bản thông báo với UBND xã nơi có công trình xây dựng về việc mất giấy, có xác nhận của cơ quan công an phường, xã, thị trấn nơi mất giấy; Đối với khu đô thị phải đăng tin 03 lần liên tục trên phương tiện thông tin đại chúng; Đối với khu vực nông thôn phải niêm iết thông báo việc mất giấy tại trụ sở UBND xã trong thời hạn 15 ngày);

 + Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Phụ lục số 03 thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 /8/2005 của Bộ Xây dựng)

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí: 50.000 đồng (Theo điều 22 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, v/v Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/ 2005 của Chính Phủ, v/v về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

31. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với Tổ chức.

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (NĐ số 95/NĐ-CP)

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở xây dựng Tuyên Quang;

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC thu hồi và cắt góc giấy chứng nhận cũ để lưu hồ sơ;

- Tổ chức xin cấp đổi nộp phí cấp đổi và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở xây dựng Tuyên Quang;

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình; trong đơn nêu rõ lý do đề nghị cấp đổi; (đơn theo mẫu) 

+ Giấy chứng nhận cũ đã được cấp theo Nghị định 95/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của chính phủ;

 + Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Phụ lục số 03 thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 /8/2005 của Bộ Xây dựng).

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí : 50.000 đồng (Theo điều 22 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, v/v Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/ 2005 của Chính Phủ, v/v về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

32. Thủ tục xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với tổ chức.

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (NĐ số 95/NĐ-CP)

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tại bộ phận tiếp nhận thuộc Văn phòng Sở. 
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Chủ sở hữu thực hiên nghĩa vụ tài chính trước khi nhận kết quả.

- Trả kết quả tại bộ phận tại bộ phận tiếp nhận thuộc Văn phòng Sở.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình; Trường hợp sau khi được cấp Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi diện tích hoặc cấp, hạng công trình, trong đơn nêu rõ nội dung đề nghị cấp đổi (đơn theo mẫu) có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị; 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đã được cấp;

+ Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

 * Nếu công trình có cải tạo, bổ sung xây dựng : Chủ đầu tư phải có giấy phép phần xây dựng bổ sung và bản vẽ hoàn công phần xây dựng bổ sung; bản vẽ phải do tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân thực hiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (Phụ lục số 04 thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 /8/2005 của Bộ Xây dựng)

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí: 50.000 đồng (Theo điều 22 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, v/v Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/ 2005 của Chính Phủ, v/v về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

33. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình Trường hợp chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận (đối với tổ chức).

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (NĐ số 95/NĐ-CP)

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tại bộ phận tiếp nhận thuộc Văn phòng Sở Xây dựng. 
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Nộp biên lai thu lệ phí theo quy định và các giấy tờ gốc về nhà ở cho Sở Xây dựng lưu hồ sơ.

- Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình ( mẫu đơn của Bộ Xây dựng – xem mục 11) có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị; 

+ Hợp đồng mua bán nhà ở, cồng trình có xác nhận của chính quyền địa phương; 

+ Bản sao các giấy tờ sau đây: ( Có bản gốc để kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản gốc).

 Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình đã được cấp của bên chuyển nhượng.

 Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

+ Bản vẽ sơ đồ nhà ở: Trường hợp chỉ chuyển nhượng một phần công trình so với giấy chứng nhận đã được cấp cần có bản vẽ nhà, phần chuyển nhượng và phần còn lại. Bản vẽ sơ đồ nhà ở, công trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra xác nhận; trường hợp bản vẽ chưa có thẩm tra xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; thì phải hẹn thời gian thẩm tra ( thời gian thẩm tra không tính vào thời hạn cấp phép).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, (Trường hợp chuyển nhượng nhà ở và bên bán đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) Phụ lục số 03 Thông tu số13/2005/TT-BXD ngày 05 /8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP. 
* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí: 500.000 đồng (Theo điều 22 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, v/v Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/ 2005 của Chính Phủ, v/v về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

34. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với Tổ chức.

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (NĐ số 95/NĐ-CP)

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tại bộ phận tiếp nhận thuộc văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang;

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn);

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Đất đai hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính đối với nhà ở;

 Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước 05/7/1994;

Giấy tờ về mua, bán tặng, nhận tặng cho, đổi hoặc nhận thừa kế đối với trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận có một trong các giấy tờ trên nhưng không đứng tên trong các giấy tờ đó.

 Bản vẽ sơ đồ thể hiện được vị trí trên khuôn viên đất, hình dáng mặt bằng nhà ở. Trong trường hợp nhà ở có nhiều tầng thì vẽ sơ đồ hình dáng mặt bằng các tầng và ghi diện tích sàn xây dựng của từng tầng (Đối với căn hộ trong nhà chung cư thì chỉ vẽ sơ đồ mặt bằng của căn hộ, tầng có căn hộ đề nghị cấp và ghi rõ vị trí, diện tích căn hộ đó.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Mẫu đơn theo phụ lục số 02 thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng).

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí : 100.000 đồng (Theo điều 22 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, v/v Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/ 2005 của Chính Phủ, v/v về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

35. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với Tổ chức

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (NĐ số 95/NĐ-CP)

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tại bộ phận tiếp nhận thuộc văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang;

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Cơ quan thực hiện TTHC thu hồi và cắt góc giấy chứng nhận cũ để lưu hồ sơ;

- Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang;

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; trong đơn nêu rõ lý do đề nghị cấp đổi (theo mẫu đơn do Bộ Xây dựng hướng dẫn);

+ Giấy chứng nhận cũ đã được cấp theo Nghị định 95/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của chính phủ;

 + Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Phụ lục số 03 thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 /8/2005 của Bộ Xây dựng)

* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí: 50.000 đồng (Theo điều 22 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, v/v Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình).

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/ 2005 của Chính Phủ, v/v về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

36. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với Tổ chức.

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (NĐ số 95/NĐ-CP)

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang;

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết cấp lại giấy chứng nhận cho chủ sở hữu công trình xây dựng và đóng dấu "Cấp lại lần thứ..." vào giấy chứng nhận cấp lại;

- Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang;

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; trong đơn nêu rõ lý do mất giấy và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình; (đơn theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn);

+ Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận và biên lai xác nhận đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo về việc mất giấy; (Văn bản thông báo với UBND xã nơi ở về việc mất giấy, có xác nhận của cơ quan công an phường, xã, thị trấn nơi mất giấy; Đối với khu đô thị phải đăng tin 03 lần liên tục trên phương tiện thông tin đại chúng; Đối với khu vực nông thôn phải niêm iết thông báo việc mất giấy tại trụ sở UBND xã trong thời hạn 15 ngày);

+ Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Phụ lục số 03 thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 /8/2005 của Bộ Xây dựng)

* Phí, lệ phí (nếu có): 50.000 đồng.

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/ 2005 của Chính Phủ, v/v về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.
37. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình Trường hợp chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận (đối với tổ chức).

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (NĐ số 95/NĐ-CP)

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tại bộ phận tiếp nhận thuộc Văn phòng Sở Xây dựng. 
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Chuyển bộ phận giải quyết;

- Nộp biên lai thu lệ phí theo quy định và các giấy tờ gốc về nhà ở cho Sở Xây dựng lưu hồ sơ.

- Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình ( mẫu đơn của Bộ Xây dựng – xem mục 11) có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị; 

+ Hợp đồng mua bán nhà ở, cồng trình có xác nhận của chính quyền địa phương; 

+ Bản sao các giấy tờ sau đây: ( Có bản gốc để kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản gốc).

 
Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình đã được cấp của bên chuyển nhượng.

Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở: Trường hợp chỉ chuyển nhượng một phần công trình so với giấy chứng nhận đã được cấp cần có bản vẽ nhà, phần chuyển nhượng và phần còn lại. Bản vẽ sơ đồ nhà ở, công trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra xác nhận; trường hợp bản vẽ chưa có thẩm tra xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; thì phải hẹn thời gian thẩm tra ( thời gian thẩm tra không tính vào thời hạn cấp phép).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, (Trường hợp chuyển nhượng nhà ở và bên bán đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) Phụ lục số 03 Thông tu số13/2005/TT-BXD ngày 05 /8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP. 
* Phí, lệ phí (nếu có): Mức phí, lệ phí: 500.000 đồng.

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/ 2005 của Chính Phủ, v/v về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

38. Thủ tục xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với Tổ chức

* Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (NĐ số 95/NĐ-CP);

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở xây dựng Tuyên Quang;

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Bộ phận giải quyết lập giấy biên nhận, chủ sở hữu ký vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà;

- Chủ sở hữu thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở xây dựng Tuyên Quang;

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Trường hợp sau khi được cấp Giấy chứng nhận mà chủ nhà sửa chữa, cải tạo làm thay đổi diện tích hoặc cấp, hạng nhà ở (trong đơn nêu rõ nội dung đề nghị cấp đổi); đơn theo mẫu có xác nhận của UBND cấp huyện, thị;

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp;

+ Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

* Nếu công trình có cải tạo, bổ sung xây dựng : Chủ sở hữu phải có giấy phép phần xây dựng sung và bản vẽ hoàn công phần xây dựng bổ sung; bản vẽ phải do tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu)

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Tuyên Quang.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở ( Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở)

* Phí, lệ phí: 50.000 đồng.

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/ 2005 của Chính Phủ, v/v về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

39. Thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

* Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận đơn thư, phân loại và vào sổ 

2. Xử lý đơn thư 

3. Giải quyết theo thẩm quyền 

4. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận sác minh đơn tố cáo và xử lý theo thẩm quyền

* Cách thức thực hiện: Nhận đơn thư trực tiếp hoặc qua đường công văn

* Thành phần hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ khiếu nại gồm:

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

+ Văn bản trả lời của người bị khiếu nại;

+ Biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định;

+ Quyết định giải quyết khiếu nại;

+ Các tài liệu khác có liên quan.

- Hồ sơ tố cáo gồm:

+ Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo;

+ Biên bản xác minh, kết quả giám định, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết;

+ Văn bản giải trình của người bị tố cáo;

+ Kết luận về nội dung tố cáo; văn bản kiến nghị biện pháp xử lý;

+ Quyết định xử lý;

+ Các tài liệu khác có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn giải quyết khiếu nại:

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật KNTC, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. 

Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

- Thời hạn giải quyết tố cáo:

+ Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu.

+ Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (Mẫu số 32); Đơn tố cáo (Mẫu số 46); 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Yêu cầu; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thanh tra được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 15/6/2004; 

- Luật Khiếu nại, tố cáo được Quốc hội khoá X thông qua ngày 02/12/1998 sửa đổi, bổ sung năm 2005;

- Nghị định số 41 /2005/ NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

- Nghị định số 46/2005/ NĐ-CP ngày 06/4/2005của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng;

- Quyết định số 1131/2008/ QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
